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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 16/06/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2206 5.268 672.744.830.000 1.592 204.380.800.000 6.860 877.125.630.000
2 VN30F2207 133 16.699.260.000 2.805 352.960.000.000 2.938 369.659.260.000

Tổng 5.401 689.444.090.000 4.397 557.340.800.000 9.798 1.246.784.890.000


